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1 21BTBN0339 Nguyễn Văn Chanh 10/08/2006 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

2 21BTBN0342 Đoàn Thị Kim Khánh 20/07/2006 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

3 21BTBN0343 Trần Quốc Khánh 21/11/2006 8.1 8.0 8.0 8.0 Giỏi

4 21BTBN0347 Nguyễn Văn Nhịn 05/06/2006 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

5 21BTBN0348 Nguyễn Thị HuỳnhNhư 26/09/2006 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

6 21BTBN0349 Huỳnh Tấn Nhựt 11/07/2004 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

7 21BTBN0352 La Thành Toàn 29/10/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

8 21BTBN0353 Trương Ngọc Trân 11/06/2006 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

9 21BTBN0354 Mã Thiện Vi 29/09/2006 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi
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